
UBND XÃ EA RỐK 

TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TỔNG HỢP GIẢI THƯỞNG (HUY CHƯƠNG) 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG XÃ EA RỐK LẦN THỨ I, NĂM 2025 

Stt Bộ môn Nội dung Họ và tên Huy chương 

1 Điền kinh 

Chạy 100m Nữ 
Lương Thị Bảo Hân Vàng 

Lê Thị Mỹ Duyên Bạc 

Chạy 100m Nam Phùng Vần Dương Bạc 

Chạy 200m Nam 
Hoàng Sư Huynh Vàng  

Phùng Vần Dương Đồng 

Chạy 200m Nữ 
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Vàng  

Lê Thị Mỹ Duyên Đồng 

Chạy 800m Nữ Lê Thị Bảo Vy Đồng 

Chạy 1500m Nam 
Hoàng Sư Huynh Vàng  

Hà Quốc Việt Bạc 

2 Cờ Vua 

Nam lứa tuổi 12-13 Vũ Nhật Hưng Đồng 

Nam lứa tuổi 14-15 
Đặng Quang Huy Vàng 

Vũ Cao Minh Đồng 

Nữ lứa tuổi 12-13 
Linh Đang MLô Vàng 

Trần Gia Hân Đồng 

Nữ lứa tuổi 14-15 
Trần Thị Thiên Nga Vàng 

Lương Nguyễn Ánh Nguyệt Đồng 
Đồng Đội Nữ lứa 

tuổi 14-15 
 Nhất 

3 Cầu Lông 

Đơn Nam 
Nguyễn Hòa Phát Vàng  

Cao Hoài Bảo Bạc 

Đơn Nữ 
Đinh Thị Khánh Ly Vàng  

Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi Bạc 

Đôi Nam 
Nguyễn Hòa Phát-Cao 

Hoài Bảo 
Vàng 

4 Đẩy Gậy 

Hạng cân 45-

50kg nam 
Viên Ngọc Châu Vàng 

Hạng cân 50-

55kg nam 

Hoàng Đức Thương Bạc 

Nguyễn Quang Vinh Đồng 

Nam trên 56kg 
Lê Duy Thái Bạc 

Hoàng Quốc Chung Đồng 

Hạng cân 35-

40kg nữ 
Bùi Ngọc Bảo Trinh Đồng 

Hạng cân 41-

45kg nữ 

Nguyễn Thị Phụng Đồng 

Lương Thị Liễu Đồng 

Hạng cân 46-

50kg nữ 

Lăng Thị Linh Đan Vàng 

Trần Phương Linh Bạc 



Stt Bộ môn Nội dung Họ và tên Huy chương 

Hạng cân trên 

50kg nữ 

Bành Thị mai Linh Bạc 

Cao Thị Mỹ Linh Đồng 

5 Kéo co 

Đồng đội Nam Đồng đội Đồng 

Đồng Đội nữ Đồng đội Bạc 

Đồng đội nam-nữ Đồng đội Đồng 

6 
Bóng 

chuyền 

Cá nhân 

Dương Nhật Tùng  
Tấn công 

xuất sắc 

Ngô Đinh Linh Đan 
Tấn công 

xuất sắc 

Bóng chuyền nam Đồng đội (Nhận cúp) Vàng 

Bóng chuyền nữ Đồng đội Bạc 

7 Giải tập thể Nhất toàn đoàn 

 

          

 

 

 


